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HƯỚNG DẪN
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
* Căn cứ Thông tư Liên bộ số 1308/TCKHKT ngày 24.11.1990,
* Căn cứ Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 35/HĐBT ngày 28.1.1992 về công tác Quản lý khoa học và công nghệ, 
* Căn cứ Thông tư Liên bộ số 1213/KHCN .TC ngày 16.9.1992 của Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước và Bộ Tài chính,
* Căn cứ Thông tư Liên bộ số 49/TCKHCN ngày 1.7.1995 của Liên bộ Tài chính - Khoa học công nghệ và môi trường về Quy định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai,
* Đề phát triển các hoạt động nghiên cưu khoa học và hỗ trợ các cơ sở y tế sử dụng có hiệu quả kinh phí nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành,
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học:
A- QUẢN LÝ ĐỀ TÀI
1/ Các loại đề tài
1.1- Đề tài cấp cơ sở là những đề tài có kinh phí nghiên cứu dưới 20 triệu đồng, do Hội đồng Khoa học công nghệ cơ sở xét duyệt.
1.2- Đề tài cấp Sở Y tế là những đề tài có kinh phí nghiên cứu trên 20 triệu đồng, hay những đề tài có mức kinh phí dưới 20 triệu đồng nhưng có giá trị nghiên cứu cao, do Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế TP xét duyệt.
1.3- Đề tài cấp thành phố do Sở Khoa học công nghệ - Môi trường TP xét duyệt và cấp kinh phí.
1.4- Đề tài cấp Bộ Y tế và cấp Nhà nước do Bộ Y tế , Bộ Khoa học công nghệ - Môi trường xét duyệt.
2/ Mã số các đề tài Nghiên cứu khoa học
- Các đề tài nghiên cứu khoa học được quản lý theo một mã số thống nhất cho tất cả các đơn vị y tế trong thành phố.
- Mã số gồm 08 ký tự: -- / -- / -- / -- /
cấp đề tài / tên đơn vị / năm xét duyệt / từ tự đề tài được xét duyệt trong năm của đơn vị.
+ Hai ký tự đầu để xác định đề tài nghiên cứu thuộc cấp nào.
* Cơ sở : CS * Bộ y tế : BY * Thànhphố: TP
* Sở Y tế : SY * Nhà nước : NN
+ Hai ký tự kế là mã số của đơn vị thực hiện đề tài NCKH, được quy định trong hướng dẫn của Hồ sơ bệnh án. Ví dụ: Bệnh viện An Bình ---- AB.
+ Hai ký tự thứ ba quy định năm xét duyệt cho phép thực hiện đề tài (hai 
chữ cuối của năm. Ví dụ: 97
+ Hai ký tự thứ tư quy định số thứ tự đề tài được xét duyệt trong năm của đơn vị (hai số, ví dụ: 06).
Ví dụ: CS/AB/ 97/01 = Đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên được phép thực hiện trong năm 1997 của Bệnh viện An Bình, đề tài cấp cơ sở.
B- QUẢN LÝ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT, NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH
Các mẫu được thực hiện thống nhất của Bộ Khoa học công nghệ - Môi trường (đính kèm):
- Biên bản xét duyệt đề tài
- Phiếu đăng ký đề tài
- Biên bản nghiệm thu
1/ Đề tài cấp cơ sở 
- Chủ nhiệm đề tài lập đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định và báo cáo cho Hội đồng Khoa học công nghệ của đơn vị.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị đề nghị thành lập và triệu tập Hội đồng xét duyệt để xét duyệt đề tài (về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, và kinh phí cần thiết thực hiện đề tài).
- Nếu đề tài được Hội đồng xét duyệt chấp thuận, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ đề nghị Giám đốc đơn vị cấp kinh phí cho Chủ nhiệm đề tài để tiến hành hoạt động nghiên cứu.
- Trong quá trình thực hiện đề tài, Chủ nhiệm đề tài phải báo cáo tiến độ nghiên cứu cũng như quyết toán kinh phí theo các giai đoạn dự kiến, nếu có khó khăn phải báo cáo kịp thời cho Hội đồng Khoa học công nghệ của đơn vị để có hướng giải quyết..
- Khi hoàn tất đề tài nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo kết quả nghiên cứu cho Hội đồng Khoa học công nghệ cơ sở để được tổ chức nghiệm thu đề tài.
2/ Đề tài cấp Sở Y tế
- Chủ nhiệm đề tài lập đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định của Sở Khoa học công nghệ - Môi trường và báo cáo cho Hội đồng Khoa học công nghệ của đơn vị.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị đề nghị thành lập và triệu tập Hội đồng xét duyệt để đề tài (về mục tiêu, phương pháp nghiện cứu và kinh phí cần thiết để thực hiện đề tài).
- Nếu đề tài được Hội đồng xét duyệt chấp thuận, Chủ tịch Hội đồng KHCN đơn vị chuyển hồ sơ nghiên cứu và văn bản đề nghị đến Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế để được xét duyệt.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế thành lập và triệu tập Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu. Nếu đề tài được chấp thuận, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế có văn bản đề nghị Giám đốc đơn vị cấp kinh phí thực hiện đề tài.
- Trong quá trình thực hiện đề tài, Chủ nhiệm đề tài phải báo cáo cho Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị, Giám đốc đơn vị tiến độ thực hiện nghiên cứu cũng như quyết toán kinh phí theo các giai đoạn dự kiến. Nếu gặp khó khăn cần phải báo cáo kịp thời cho Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị để có hướng giải quyết.
- Khi hoàn tất đề tài nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo kết quả nghiên cứu cho Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị để được xét nghiệm thu đề tài.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị thành lập và triệu tập Hội đồng nghiệm thu để nghiệm thu đề tài theo mẫu điểm quy định và báo cáo kết quả nghiên cứu (bao gồm tài liệu theo quy định ở phục lục 2), kết quả nghiệm thu về Hội đồng KHCN SYT để Sở Y tế duyệt quyết toán kinh phí thực hiện đề tài.
- Chủ tịch Hội đồng KHCN Sở Y tế tổ chức nghiệm thu, công nhận đề tài và thông báo kết quả cho Giám đốc đơn vị biết để có cơ sở quyết toán kinh phí thực hiện đề tài.
3/ Đề tài cấp thành phố
* Đề tài thông qua các bước tương tự như đề tài cấp Sở.
- Qua Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị
- Qua Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế
- Đề nghị Sở Khoa học công nghệ - Môi trường TP xét duyệt. cấp kinh phí và nghiệm thu đề tài.
4/ Đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước
* Đề tài thông qua các bước tương tự như đề tài cấp Sở.
- Qua Hội đồng Khoa học công nghệ đơn vị
- Qua Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế
- Đề nghị Sở Khoa học công nghệ - Môi trường TP xét duyệt, cấp kinh phí. 
Tuy nhiên, do Bộ Y Tế chưa có chủ trương và thông báo về việc đầu tư kinh phí NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước hiện nay vẫn chưa phổ biến.
5/ Đề tài hợp tác với nước ngoài
Tùy theo quy mô đề tài, đơn vị sẽ xác định đề tài thuộc cấp nào và thực hiện theo thủ tục quy định.
C- QUẢN LÝ KINHPHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1/ Nguồn kinh phí: trích trong kinh phí hoạt động của đơn vị và đóng góp của các đơn vị hợp tác
2/ Nguồn kinh phí Nhà nước: đơn vị được sử dụng khoảng 2% nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị. Các định mức chi thực hiện theo quy định trong Thông tư Liên bộ số 49/TC.KHCN ngày 1.7.1995. Kinh phí thực tế được quyết toán theo số đề tài NCKH được cấp và quyết toán kinh phí theo đúng quy trình xét duyệt, nghiệm thu đề tài.
3/ Thủ tục tài chính
- Hội đồng Khoa học công nghệ cơ sở cần lập dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học các đề tài sẽ thực hiện trong năm qua của đơn vị theo mẫu của Sở Khoa học công nghệ - Môi trường, để đưa vào kinh phí hoạt động của cơ sở, theo thủ tục quy định của tài chánh.
- Kinh phí điều hành các hoạt động của Hội đồng Khoa học công nghệ được trích từ kinh phí thực hiện đề tài đã được xét duyệt.
+ Đề tài cấp cơ sở: 10% kinh phí sử dụng cho quản lý đề tài (tổ chức xét duyệt, nghiệm thu, hướng dẫn phương pháp NCKH, tổng kết...), trong đó:
- 2% trích nộp cho Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế TP
- 8% trích nội cho Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở.
+ Đề tài cấp Sở Y tế: 10% kinh sử dụng cho quản lý đề tài (tổ chức xét duyệt, nghiệm thu, hướng dẫn phương pháp NCKH, tổng kết...), trong đó:
- 8% trích nộp cho Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế
- 2% trích nội cho Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở.
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu có trách nhiệm sử dụng kinh phí nghiên cứu được cấp theo đề cương đã được duyệt, báo cáo thanh quyết toán theo tiến độ thực hiện công trình theo đúng các quy định tài chính hiện hành.
- Phòng tài chánh kế toán Sở y tế TPchỉ duyệt quyết toán đối với đề tài thực hiện đúng quy trình và có xác nhận của Hội đồng Khoa học công nghệ - Sở Y tế.
D- TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT VÀ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI.
* Thành viên trong Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đề tài không quá 10 người.
1/ Cấp cơ sở: Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đề tài do Giám đốc cơ sở ký theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ . Quyết định thành lập gồm:
- Các thành viên thường trực của Hội đồng Khoa học công nghệ của cơ sở.
- Các thành viên bổ sung tùy theo chuyên môn của từng đề tài.
2/ Cấp Sở Y tế: Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đề tài do Giám đốc Sở Y tế ký. Quyết định thành lập gồm :
- Ban Thường trực của Hội đồng Khoa học và công nghệ Sở Y tế.
- Một số thành viên trong Hội đồng Khoa học công nghệ và Ban Cố vấn hoặc được bổ sung tùy theo lĩnh vực chuyên môn của đề tài được xét duyệt.
3/ Cấp thành phố: Do Giám đốc Sở Khoa học công nghệ - Môi trường thành lập.
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